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KHOA NGOẠI NGỮ

STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Ký tênLớp học Số tờ hoặc
Mã đề thi

Ghi chú

1 1407217 10/09/1996Nguyễn Hoàng Phương Anh 14DLH1
2 1407187 18/02/1996Phạm Việt Anh 14DTH1
3 1406812 04/10/1996Trần Công Anh 14DÐI1
4 1407654 06/06/1996Lê Thanh Bảo 14DTP2
5 1407207 08/07/1996Thân Văn Chi 14DTH1
6 1407338 27/09/1996Nguyễn Quốc Công 14CCD1
7 1407496 30/07/1995Mai Hữu Cường 14DÐI2
8 1407542 18/09/1995Nguyễn Mạnh Cường 14DÐT1
9 1407232 06/02/1996Vũ Quang Đại 14DOT1

10 1407281 16/12/1996Nguyễn Phi Đạt 14DTH2
11 1407268 01/11/1996Lê Xuân Đạt 14DÐT1
12 1406596 21/06/1996Nguyễn Minh Trí Điền 14CQT1
13 1407543 16/11/1992Hồ Thanh Điền 14DXD1
14 1407561 19/11/1996Mai Nhật Điển 14DÐT1
15 1407985 04/03/1995Nguyễn Công Duệ 14DXD1
16 1408080 04/01/1996Phạm Thái Duy 14DTA2
17 1407193 19/02/1996Trần Thị Thu Hà 14DTC1
18 1407624 22/08/1996Trịnh Đỗ Kim Thanh Hải 14DÐI2
19 1407666 14/03/1996Phạm Vũ Ngọc Hân 14CTP1
20 1406689 04/08/1996Phan Trường Hận 14CQT1
21 1407635 14/11/1994Nguyễn Văn Hào 14DÐI2
22 1407159 27/04/1996Phạm Minh Hiến 14DOT2
23 1407648 26/08/1995Võ Trọng Hiếu 14DMT1
24 1407972 15/02/1996Vũ Đăng Đức Hoài 14DTA2
25 1407816 06/07/1995Lường Tài Hoài 14DXD1
26 1406691 04/09/1996Nguyễn Lê Khải Hoàn 14DOT1
27 1407299 23/09/1996Lâm Anh Hoàng 14DOT3
28 1303626 27/05/1993Nguyễn Phi Hùng 13CQT1
29 1407213 14/07/1996Vũ Tiến Hưng 14DLH1
30 1407155 06/03/1996Vương Kiến Hưng 14DOT2
31 1407145 29/11/1996Phạm Văn Hưng 14DOT1
32 1407831 04/06/1996Nguyễn Hữu Thọ 14COT1
33 1407628 28/09/1996Nguyễn Minh Thông 14CCD1
34 1407994 10/12/1996Vũ Minh Vương 14CÐI1
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